DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU LẦN XII
NĂM HỌC: 2017 – 2018
LỚP:…………………….
1/  BÓNG ĐÁ:

	STT
	Họ tên
	Năm sinh
	Đội trưởng
	Số điện thoại

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


2/ BÓNG CHUYỀN :

	STT
	Họ tên
	Năm sinh
	Đội trưởng
	Số điện thoại

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


3/ BÓNG RỔ NAM:

	STT
	Họ tên
	Năm sinh
	Đội trưởng
	Số điện thoại

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


4/ BÓNG RỔ NỮ:

	STT
	Họ tên
	Năm sinh
	Đội trưởng
	Số điện thoại

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


5/ CẦU LÔNG:

	STT
	Họ tên
	Đơn nam
	Đơn nữ
	Đôi nam nữ
	Số điện thoại

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


6/ ĐIỀN KINH:

	STT
	Họ tên
	100m nam
	100m nữ
	400m nam
	400m nữ
	Số điện thoại

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	


* CHÚ Ý: Để giải được tổ chức thành công tốt đẹp đề nghị các lớp đăng ký đầy đủ các môn thi đấu. Các môn bắt buộc lớp đăng ký thi đấu: bóng đá nam, cầu lông đơn nam và đơn nữ, điền kinh .

Tp. HCM, ngày ……tháng …….năm 2018
                    GVCN                                                           Lớp trưởng

           (ký và ghi rõ họ tên)
